
	UBND HUYỆN……
TRƯỜNG TH…. 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	……., ngày        tháng 9  năm 2021


KẾ HOẠCH 
Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử - Địa Lý lớp 5 
dạy học ứng phó với dịch Covid-19 -  Năm học 2021 - 2022

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
Căn cứ Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;
Thực hiện Công văn số 1835/SGDĐT ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc hướng dẫn dạy học ứng phó với dịch bệnh trong thời gian dừng đến trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường tiểu học……
Giáo viên xây dựng Kế hoạch điều chỉnh chương trình dạy học ứng phó với dịch Covid-19 của môn ịch sử - Địa lílớp 5 như sau:
II. Điều kiện thực hiện các môn học, các hoạt động giáo dục.
1. 1. Tình hình chung.
Chương trình giáo dục lớp 5 hiện hành các môn bắt buộc như sau :
	Môn
	Thời lượng 
	Tổng 
	Ghi chú

	Tiếng Việt
	8
	280
	

	Toán
	5
	175
	

	Đạo đức
	1
	35
	

	LSĐL
	2
	70
	

	Khoa học
	2
	70
	

	GDTC
	2
	70
	

	Nghệ thuật
	2
	70
	

	Kĩ thuật
	1
	35
	

	Tổng số tiết/tuần
	30
	1050
	


Nhưng do tình hình dịch bệnh phức tạp nên giáo viên thực hiện chương trình phù hợp với thực tế. cụ thể như sau:


MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
Phần Lịch sử
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	1

	







Bài 1. “Bình Tây đại nguyên soái” Trương Định
Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
	Rà soát, tinh giản, sắp xếp bài 1, bài 2, bài 3 thành 01 bài và dạy trong 2 tiết (có thể gọi tên bài “Chuyện về Trương Định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết”. Tinh giản nội dung các bài học để tập trung vào các nội dung cốt lõi như sau:
Bài 1. Tập trung giới thiệu nội dung: Trương Định không tuân theo lệnh vua, cùng nhân dân chống Pháp.
Bài 2. Tập trung giới thiệu nội dung những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
Bài 3. Tập trung kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết lãnh đạo.
- Không yêu cầu biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương; không yêu cầu trả lời câu hỏi 2 trang 9 “Chiếu Cần vương có tác dụng gì?”.

	   2
	Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế
	

	3
	Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	



	4
	Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du
	

	5
	Bài 6: Quyết chí ra tìm đường cứu nước
	

	6
	Bài 7: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	

	7
	Bài 8: Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bài 9: Cách mạng mùa thu
	- Kể lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ An (HS tự học ở nhà)
-Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

	8
	Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

	9
	Bài 11: Ôn tập
	

	10
	Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo
	

	11
	Bài 13: “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
	

	12
	Bài 14: Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
	Chỉ yêu cầu kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

	13
	Bài 15: Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950


Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới.
Chuyển thành bài tự chọn ( HS tự học ở nhà)

	14
	Ôn tập
	 

	15
	Ôn tập
	

	16
	Ôn tập
	

	17
	Ôn tập
	

	18
	Kiểm tra định kì cuối học kì 1
	

	19
	Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	

	20
	Bài 19: Nước nhà bị chia cắt
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.

	21
	Bài 20:  Bến Tre đồng khởi
Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
	

Chuyển thành bài tự chọn
 ( HS tự học ở nhà )

	22
	Bài 22: Đường Trường Sơn
	

	23
	

Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa
	- Chỉ kể lại vắn tắt sự kiện cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968.
- Không yêu cầu trả lời câu hỏi số 2.

	24
	Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	Chuyển thành bài tự chọn.


	25
	Bài 25:  Lễ kí Hiệp định Pa-ri
	Chú trọng các nội dung cốt lõi: thời gian, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri

	26
	
Bài 26:. Tiến vào Dinh Độc lập

	. Chỉ kể lại vắn tắt sự kiện tiến vào dinh Độc lập.
- Không yêu cầu trả lời câu hỏi: Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập.

	27
	Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước
	

	28
	Bài 28: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
	

	29
	Lịch sử địa phương
	Tích hợp nội dung lịch sử địa phương có liên quan đến nội dụng bài học/chủ đề học tập.

	30
	Lịch sử địa phương
	

	31
	Ôn tập
	

	32
	Ôn tập
	

	    33
	Ôn tập
	

	34
	Ôn tập
	

	35
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	



Phần Địa lý
	TUẦN
	TÊN BÀI HỌC
	GHI CHÚ

	1
	Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta
	Lồng ghép xây dựng thế giới xanh sạch đẹp

	2
	Bài 2: Địa hình và khoáng sản
	CV 3799: Lồng ghép nội dung Xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Trình bày được một số vấn đề môi trường  (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,…)
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.

	3
	Bài 3: Khí hậu
	CV 3799: Lồng ghép nội dung Xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Trình bày được một số vấn đề môi trường  (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,…)
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.

	4
	

Bài 4: Sông ngòi






Bài 5: Vùng biển nước ta
	Thực hiện  trong 1 tiết
- Chỉ được vị trí một số con sông: Hông , Thí Bình, Tiền, Hậu, Đông Nai, Mã, Cả trên bản đồ (lược đồ). (HS tự học ở nhà)
- Chỉ được một số điểm du lịch, nghỉ mát ven biển nổi tiếng: Hạ Long, Nha Trang, Vũng Tàu, … trên bản đồ (lược đồ) (HS tự học ở nhà)
CV 3799: Lồng ghép nội dung Xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Trình bày được một số vấn đề môi trường  (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,…)
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.

	5
	Bài 6: Đất và rừng
	CV 3799: Lồng ghép nội dung Xây dựng thế giới xanh-sạch-đẹp. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số vai trò của thiên nhiên đối với cuộc sống con người.
- Trình bày được một số vấn đề môi trường  (ví dụ: thiên tai, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường,…)
- Đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để xây dựng thế giới xanh – sạch – đẹp.

	6
	Bài 7: Ôn tập
Bài 8: Dân số nước ta
	Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng 

	7
	Bài 9: Các dân tộc sự phân bố dân cư
	

	8
	Bài 10: Nông nghiệp
	Sử dụng lược đồ để nhận biết về phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)

	9
	Bài11 : Lâm nghiệp và thủy sản
	Sử dụng sơ đồ, lược đồ để nhận biết về cơ cấu của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).

	10
	Bài 12 : Công nghiệp 
	

	11
	Bài 13: Công nghiệp (tiếp theo)
	

	12
	Bài 14: Giao thông vận tải
	

	13
	Bài 15: Thương mại và du lịch
	

	14
	Bài 16: Ôn tập
	

	15
	Ôn tập
	

	16
	Ôn tập
	

	17
	Ôn tập
	

	18
	Kiểm tra định kì cuối học kì I
	

	19
	Bài 17: Châu Á
	Không yêu cầu quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới, trang 102.
CV 3799: Lồng ghép nội dung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Vào mục 5. Khu vực Đông Nam Á)

	20
	Bài 18: Châu Á (tiếp theo)
	

	21
	Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam
	

	22
	Bài 20: Châu Âu
	Sửa yêu cầu tr.110: Quan sát các ảnh trong hình 2 và nêu các cảnh thiên nhiên có ở châu Âu.
- Mục 3 chuyển thành nội dung tự chọn

	23
	Bài 21: Một số nước ở Châu Âu Bài 

22: Ôn tập
	Chuyển thành bài tự chọn
HS tự học ở nhà


	24
	Bài 23: Châu Phi

Bài 24: Châu phi (Tiếp theo) 
	Không yêu cầu trả lời câu hỏi 4, trang 118.
chuyển thành bài tự chọn -HS học ở nhà

	25
	Bài 25: Châu Mĩ

Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo) 
	- Sửa yêu cầu trang 122: Quan sát các ảnh trong hình 2 và nêu các cảnh thiên nhiên có ở châu Mĩ.
- Không yêu cầu trả lời câu hỏi 3, 4 trang 123
Bài tự chọn HS học ở  nhà
chuyển thành bài tự chọn -HS tự học ở nhà

	26
	Bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực
	Mục c chuyển thành nội dung tự chọn.

	27
	Bài 28: Các đại dương trên thế giới
	Chuyển thành  bài tự chọn

	28
	Bài 29. Ôn tập cuối năm
	- Mục 2.a chỉ ôn tập về Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
- Mục 2.b ôn tập về vị trí, thiên nhiên các châu lục.

	29
	Địa lí địa phương
	Tích hợp nội dung địa lí địa phương có liên quan đến nội dụng bài học/chủ đề học tập.

	30
	Địa lí địa phương
	Tích hợp nội dung địa lí địa phương có liên quan đến nội dụng bài học/chủ đề học tập.

	31
	Ôn tập
	

	32
	Ôn tập
	

	33
	Ôn tập
	

	34
	Ôn tập
	

	35
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
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